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TT 
Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường Địa điểm Mốc  

thời gian 

01 

BN980213 – L.V.T (1970), liên quan nhà 
hàng SANHO, Tp Tam Kỳ 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Quý Phước, Bình Quý, Thăng Bình 

- Nghề nghiệp: nhân viên pháp y 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa rõ 

Đang điều tra dịch tễ 

02 

BN980214 – T.T.X (1957), là mẹ chồng 
BN970706 (công bố ngày 08/11/2021) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Phú Đông, Điện Quang, Điện Bàn 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  01 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Quang 

Chợ Chương 
Dương: hàng 

cá cô Tiến, thịt 
cô Tuyến, rau 

cô Lý 

Các buổi sáng từ 
ngày 01/11/2021 

đến ngày 
07/11/2021 

Tạp hóa Nữ 
Ngày 06/11/2021 

và ngày 
07/11/2021 

Điện 
Trung 

Điểm tiêm vắc 
xin UBND xã 
Điện Trung 

14h ngày 
03/11/2021 
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03 

BN980215 – T.C.Đ (1975), là chồng  
BN970706 (công bố ngày 08/11/2021) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Phú Đông, Điện Quang, Điện Bàn 

- Nghề nghiệp: Buôn bán 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Trung 

Điểm tiêm vắc 
xin UBND xã 
Điện Trung 

14h ngày 
03/11/2021 

Điện 
Quang 

Quán café 
Trang, đối diện 

TYT Điện 
Quang 

5h30 đến 6h ngày 
07/11/2021 

04 

BN980216 – Đ.T.H (1958), là vợ BN976947 
(công bố ngày 08/11/2021) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

05 

BN980217 – N.B.N.T (2008), là cháu 
BN976947 (công bố ngày 08/11/2021) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: Học sinh 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

06 
BN980218 – N.T.T (1992), là chồng 
BN980221 

- Giới tính: Nam 
Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

07 

BN980219 – N.V.C (1993), dịch tễ trở về từ 
TP.HCM, là con trai BN976947 (công bố 
ngày 08/11/2021) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hiệp 
Công ty xử lý 
rác thải Đại 

Hiệp 

Ngày 06/11/2021 
và 07/11/2021 

08 

BN980220 – N.T.T (1982), là con dâu 
BN976947 (công bố ngày 08/11/2021) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: Buôn bán 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam Đại Lộc Đại Hưng Bán thịt gà chợ 

Thạnh Đại 
5h30 đến 10h 

hằng ngày 

09 

BN980221 – N.T.M.T (1992), là con gái 
BN976947 (công bố ngày 08/11/2021) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa rõ 

Đang điều tra dịch tễ 
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10 

BN980222 – N.T.T.T (2014), là con của 
BN980221 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: Học sinh 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

11 

BN980223 – N.V.P (1990), là con trai 
BN976947 (công bố ngày 08/11/2021) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Đại Lộc 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam Đại Lộc 

Đại Đồng Quán bà Na, 
Hà Nha 6h hàng ngày 

Đại Hiệp 

Công ty xử lý 
rác thải Đại 

Hiệp 
Hàng ngày 

Quán bà Lan 
Nhựt, ngã 3 

Đại Hiệp 
Trưa hàng ngày 

12 

BN980224 – B.P.Q.A (2008) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Đại Mỹ, Đại Hưng, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: Học sinh 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

13 BN980225 – N.T.T.H (1976) Quảng Đại Lộc Ái Nghĩa Chợ ngã 4 Ái 17h hằng ngày 
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- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: An Lợi Tây, Đại Nghĩa, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Nam Nghĩa mua rau, 
cá 

Đại Nghĩa Công ty Phước 
Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021 đến 
ngày 05/11/2021 

Điện 
Bàn  

Chợ ngã 3 Cẩm 
Lý: hàng cá chị 

Bé, rau chị 
Nhung 

Ngày 08/11/2021 

14 

BN980226 – P.P.L (1993), liên quan Nắng 
Garden 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành 

- Nghề nghiệp: Quản lý 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa rõ 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

15 

BN980227 – P.N.T (1968) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Quế Long, Quế Sơn 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Chăm sóc F0 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

16 BN980228 – C.T.N (1991), dịch tễ trở về từ 
Đồng Nai Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Tam Nghĩa, Núi Thành 

- Nghề nghiệp: Nội trợ 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

17 

BN980229 – N.B.M.T (2001), liên quan 
Nắng Garden 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Tam Anh Nam, Núi Thành 

- Nghề nghiệp: Sinh viên 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

18 

BN980230 – N.N.A (1998), liên quan Nắng 
Garden 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

19 

BN980231 – P.T.M.D (2005), là con của 
BN970695 (công bố ngày 08/11/2021) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Thi Lai, Duy Trinh, Duy Xuyên 

- Nghề nghiệp: Học sinh 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Lớp 11/4 
trường THPT 
Nguyễn Hiền 

Hằng ngày từ thứ 
2 đến thứ 7 

Duy Trinh 
Lớp tiếng anh 
cô Thủy, gần 

xưởng dệt Duy 

17h30 đến 19h 
các ngày 

27/10/2021, 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm Trinh 31/10/2021, 
03/11/2021 

Nam 
Phước 

Lớp học thêm 
toán cô Sương 

17h30 đến 19h 
các ngày 

28/10/2021, 
01/11/2021, 
04/11/2021 

Phòng thu âm 
đường Trương 

Chí Cương 

17h30 đến 19h 
ngày 06/11/2021 

20 

BN980232 – L.X.T (1985), dịch tễ trở về từ 
TP.HCM 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: A Đông, Duy Hòa, Duy Xuyên 

- Nghề nghiệp: Lái xe đường dài 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

21 

BN980233 – L.H.Đ (1996), dịch tễ trở về từ 
TP.HCM 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 

- Nghề nghiệp: Lái xe 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên Duy Vinh 

Quán café ông 
Võ Dưỡng, gần 
sân bóng trung 

tâm xã 

20h ngày 
05/11/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

22 

BN980234 – T.V.T (1984) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Duy Trung, Duy Xuyên 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty Phước 
Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021 đến 
ngày 08/11/2021 

Quán café của 
T.V.T.Tín 

Buổi sáng hằng 
ngày, chiều các 

ngày 06/11/2021, 
07/11/2021 

23 

BN980235 – L.T.H (1995) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: An Hòa, Duy Trung, Duy Xuyên 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty Phước 
Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021 đến 
ngày 08/11/2021 

Nam 
Phước 

Chợ huyện – 
Mỹ Hòa 

17h ngày 
04/11/2021 

Quán café 1994 11h30 đến 12h 
ngày 6/11/2021 

 Stay Shop 12h đến 12h30 
ngày 6/11/2021 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Quán bánh mì 
bò né, ngay chợ 

Hương An 

6h45 ngày 
8/11/2021 
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Điện 
Bàn 

Điện 
Phương 

Quán bê thui 
Mười 

10h30 đến 11h 
ngày 6/11/2021 

24 

BN980236 – N.T.T (1973) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Hòa Lâm, Duy Trung, Duy Xuyên 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty Phước 
Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021 đến 
ngày 08/11/2021 

Nam 
Phước 

Chợ huyện – 
Mỹ Hòa 17h hằng ngày 

25 

BN980237 – L.M.C (1995) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Duy Trung, Duy Xuyên 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty Phước 
Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021 đến 
ngày 08/11/2021 

Quán café cô 
Hai Công 

8h ngày 
06/11/2021 

Quán cơm 
chiên, đối diện 

quán café 
Numberone 

7h ngày 
8/11/2021 

26 

BN980238 – L.T.D.N (1973) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Mỹ Phước, Duy Phước, Duy Xuyên 

- Nghề nghiệp: công nhân 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty Phước 
Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021 đến 
ngày 08/11/2021 

Duy 
Phước 

Bánh mì Lý, 
Mỹ Phước 

Sáng các ngày từ 
04/11/2021 đến 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 06/11/2021 

Mua gà tại chợ 
Gò 

10h ngày 
7/11/2021 

Quán cháo dinh 
dưỡng Ba Nấu 

16h ngày 
07/11/2021 

Quán cô Kim 
bán sữa 

16h30 ngày 
7/11/2021 

Tạp hóa Ngọc 6h ngày 
08/11/2021 

27 

BN980239 – Đ.H.T (1997) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Hòa Bình, Duy Phước, Duy Xuyên 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty Phước 
Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021 đến 
ngày 08/11/2021 

Nam 
Phước 

Quán café Pari 
Nam Phước 

8h đến 9h ngày 
6/11/2021 

Quán mì bên 
cây xăng Tuyết 

Mai 

8h đến 8h30 ngày 
7/11/2021 

Duy 
Phước 

Quán café Win, 
thôn Hòa Bình 

8h30 đến 9h ngày 
7/11/2021 
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28 

BN980240 – H.C.V (1992) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Phú Nhuận 3, Duy Tân, Duy Xuyên 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Công ty Phước 
Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021 đến 
ngày 08/11/2021 

Duy Hòa Quán Internet 
tại Kiểm Lâm 

Chiều ngày 
06/11/2021, 10h 
ngày 7/11/2021 

Duy Tân Quán café Cóc 8h ngày 
7/11/2021 

29 

BN980241 – H.H.T (1996) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Lang Châu Bắc, Duy Phước, Duy 
Xuyên 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Tổ in, Công ty 
Phước Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021 đến 
ngày 08/11/2021 

30 

BN980242 – B.Đ (2000) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: An Thành, Duy Trung, Duy Xuyên 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Tổ in, Công ty 
Phước Kỳ Nam 

Từ ngày 
25/10/2021 đến 
ngày 08/11/2021 

Nam 
Phước 

Quán café Lúa 
Garden 

9h đến 10h ngày 
07/11/2021 

Phố nước Blue 19h đến 21h30 
ngày 07/11/2021 
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Quán Luxury 21h30 đến 22h30 
ngày 07/11/2021 

Phòng khám Tai 
mũi họng – 

TTYT huyện 
Duy Xuyên 

8h30 đến 9h ngày 
08/11/2021 

31 

BN980243 – P.T.N (1965), dịch tễ trở về từ 
TP.HCM 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Bến Đền, Điện Quang, Điện Bàn 

- Nghề nghiệp: thợ xây 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế 

32 

BN980244 – H.T.Đ (1941) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Quảng Lắng A, Điện Nam Trung, 
Điện Bàn 

- Nghề nghiệp: Già 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

33 
BN981099 – L.V.Q.T (1989) 

- Giới tính: Nam 
Đã cách ly 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Địa chỉ: Khối phố 2, TT Núi Thành, Núi 
Thành 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa rõ 

34 

BN981100 – N.V.T (1992) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Tam Mỹ Tây, Núi Thành 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa rõ 

Đã cách ly 




